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Phụ lục V 
MẪU CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VÀ BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 
 

 

19 cm 

27 cm 
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HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

RECTOR 
KON TUM COLLEGE 

………………………………………..(1) 

………………………………………..(2) 

(3) 

(5) 

(6) 

(7) Quảng Ngãi 

HIỆU TRƯỞNG 

(8) 

(9) 

(12) 

(13) 

(14) 

Quangngai,…………..(15) 

(16) 

(4) 

LEVEL ….(10)….. OF VQF 

………………………………………..(11) 

19 cm 

27 cm 
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CÁCH GHI NỘI DUNG TRÊN CHỨNG CHỈ SƠ CẤP 

 (1) Ghi bậc trình độ theo khung trình độ quốc gia mà người học đạt được theo quy định. Ví dụ: Bậc 1 - Sơ cấp I, ghi: 
Bậc 1; Bậc 2-Sơ cấp II, ghi: Bậc 2 ; Bậc 3 - Sơ cấp III, ghi: Bậc 3, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

 (2)  Ghi tên ngành, nghề đào tạo mà người học đã học, bằng tiếng Việt; chữ in thường, cơ chữ 14, kiểu chữ đứng, 
đậm. 

 (3) Ghi họ tên của người được cấp chúng chỉ sơ cấp theo giấy khai sinh; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, 
đậm. 

 (4)  Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh bằng Tiếng Việt; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

 (5) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 
2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, 
đậm. 

 (6) Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

 (7) Ghi ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ sơ cấp; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng. 

 (8) Ghi theo điểm e khoản 2 Điều 10 tại Quy chế này. 

 (9), (16) Ghi theo điểm e khoản 3 Điều 10 tại Quy chế này. 

 (10) Ghi bậc trình độ theo khung trình độ quốc gia mà người học đạt được bằng tiếng Anh. Ví dụ: Bậc 1 - Sơ cấp I, 
ghi số 1; Bậc 2-Sơ cấp II, ghi số 2; Bậc 3 - Sơ cấp III, ghi số 3; cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

 (11) Ghi tên ngành, nghề đào tạo mà người học đã học bằng tiếng Anh; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, 
đậm. 

 (12) Ghi đầy đủ họ tên như đã ghi ở điểm (3) bằng tiếng Việt nhưng không có dấu. Phía trước họ tên, nếu là giới 
tính Nam ghi “Mr”, nếu là giới tính Nữ ghi “Ms”; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

 (13) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: Tiếng Việt ghi "07/10/2018" thì tiếng Anh ghi 
"07 October 2018"); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

 (14) Loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi 
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“Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

 (15) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: tiếng Việt ghi “ngày 07/10/2018” thì tiếng 
Anh ghi “07 October 2018”); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng. 
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